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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Âm nhạc

(Kèm theo Thông tư số                 /2009/TT-BGDĐT ngày         /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Số thứ tự
	Mã
thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Đối tượng sử dụng
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học sinh
	Giáo viên
	
	

	A
	Tranh, ảnh
	
	
	
	
	

	Bộ tranh lớp 3
	
	
	
	
	

	1
	THAM1001
	Tranh vẽ (khuông nhạc, khoá Son, nốt nhạc và hình nốt)
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	3
	

	Bộ tranh lớp 4 (8 tờ)
	
	
	
	
	

	2
	THAM1002
	Tập đọc nhạc số 1: Son la son
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	3
	THAM1003
	Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	4
	THAM1004
	Tập đọc nhạc số 3: Cùng b​ước đều
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	5
	THAM1005
	Tập đọc nhạc số 4: Con chim ri
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	6
	THAM1006
	Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	7
	THAM1007
	Tập đọc nhạc số 6: Múa vui
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	8
	THAM1008
	Tập đọc nhạc số 7: Đồng lúa bên sông
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	9
	THAM1009
	Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	Bộ tranh lớp 5 (8 tờ)
	
	
	
	
	

	10
	THAM10
	Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	11
	THAM1011
	Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	12
	THAM1012
	Tập đọc nhạc số 3: Tôi hát son la son
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	13
	THAM1013
	Tập đọc nhạc số  4: Nhớ ơn Bác 
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	14
	THAM1014
	Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui 
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	15
	THAM1015
	Tập đọc nhạc số 6: Chú bộ đội 
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	16
	THAM1016
	Tập đọc nhạc số 7: Em tập lái ôtô
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	17
	THAM1017
	Tập đọc nhạc số 8: Mây chiều
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	B
	Dụng cụ
	
	
	
	
	

	18
	THAM2018
	Song loan
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành.    
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	19
	THAM2019
	Mõ
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành.    
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	20
	THAM2020
	Thanh phách
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành.    
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	21
	THAM2021
	Trống nhỏ
	Đường kính 150mm, chiều cao 50mm.
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	22
	THAM2022
	Kèn Melodion
	Kích thước khoảng (120x400)mm, sử dụng hơi thổi có bàn phím.
	
	x
	1,2,3,4,5
	

	23
	THAM2023
	Đàn phím điện tử 
	Loại đàn thông dụng tối thiểu 61 phím phát sáng, 255 âm sắc, 120 tiết điệu, được cài đặt  100 bài hát và bản nhạc, trong đó có khoảng 50 bài hát trong chương trình phổ thông, có micro cắm trực tiếp vào đàn. Dùng điện hoặc pin; có bộ nhớ để thu, ghi; có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra để nối với bộ tăng âm, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác.
	
	x
	1,2,3,4,5
	

	C
	Băng, đĩa
	
	
	
	
	

	24
	THAM3024
	Các bài hát lớp 1
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 12 bài theo sách Tập bài hát lớp 1. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi.
	
	x
	1
	

	25
	THAM3025
	Các bài hát lớp 2
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 12 bài theo sách Tập bài hát lớp 2. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi.
	
	x
	2
	

	26
	THAM3026
	Các bài hát lớp 3
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 11 bài theo sách Tập bài hát lớp 3. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi.
	
	x
	3
	

	27
	THAM3027
	Các bài hát lớp 4
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 10 bài hát theo nội dung chương trình SGK môn Âm nhạc lớp 4 và một vài bài dân ca, trích đoạn không lời. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi.
	
	x
	4
	

	28
	THAM3028
	Các bài hát lớp 5
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete). Ghi 10 bài hát theo nội dung chương trình SGK môn Âm nhạc lớp 5 và một vài bài dân ca, trích đoạn không lời. Hát rõ lời ca, đúng giai điệu, người thể hiện là các cháu thiếu nhi.
	
	x
	5
	


	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển


PAGE  
1

